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1. Đặt vấn đề
Ngay từ đầu ngôn ngữ đã đồng thời là tín hiệu, 

mang bản chất tín hiệu. Chính bản chất tín hiệu của 
ngôn ngữ, với tất cả những đặc trưng riêng biệt và 
tính phức tạp trong hệ thống tổ chức của mình, là 
một nhân tố trung tâm bảo đảm nó trở thành phương 
tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Chính 
vì vậy, trong quá trình giảng dạy người giảng viên 
cần có kiến thức sâu rộng, hiểu được bản chất của từ, 
tránh hiện tượng mượn ngôn ngữ ghép từ hoặc đưa 
ra các từ không rõ nghĩa trong quá trình dạy - học.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số vấn đề lý luận chung về ngôn ngữ

Dựa trên các chức năng của ngôn ngữ mà hiện 
thực được gọi ra và đặt tên một cách sinh động và 
phong phú. Sự đa dạng đó vẫn thể hiện một cách 
trung thực, khái quát, bản chất đặc trưng về sự vật 
nhờ tính riêng biệt, tính đặc thù của chính bản thân 
sự vật, hiện tượng được ngôn ngữ chỉ ra thông qua 
tính vạn năng của nó.

Thông thường, khi nói về các chức năng của ngôn 
ngữ, các nhà ngôn ngữ thường bàn về 2 chức năng 
quan trọng: Ngôn ngữ là hiện thực trực tiếp của tư 
tưởng; Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp vạn năng 
trong xã hội. Chức năng thứ nhất này là chức năng 
về mặt kí hiệu hoá các tư tưởng hệt như mối quan hệ 
giữa cái biểu hiện - cái được biểu hiện trong lí thuyết 
của tín hiệu học hiện đại. Trong mối quan hệ này, tư 
tưởng và tư duy là cái được biểu hiện còn ngôn ngữ 
là cái biểu hiện. Chính nhờ có ngôn ngữ mà thực tại 
được phân cắt ra thành các khái niệm (mà cái biểu 
hiện của nó là các từ, ngữ). Nếu không có ngôn ngữ 
thì con người không có một phương tiện này để phân 

cắt thực tại ra các khái niệm. Chính các từ, ngữ định 
danh của một ngôn ngữ đã cố định hoá các ý tưởng 
về thực tại của con người vào các khái niệm cụ thể. .

Ngôn ngữ (language) được thực tại hoá trong lời 
nói (parole) và lời nói chính là ngôn ngữ biểu thị 
đang được dùng để giao tiếp giữa người với người. 
Trong bộ môn Ngôn ngữ học đại cương tách chức 
năng giao tiếp vạn năng của ngôn ngữ ra thành nhiều 
kiểu chức năng nhằm mô tả triệt để hơn cấu trúc của 
ngôn ngữ trong đời sống cộng đồng. Tuỳ thuộc sự 
phát triển của nhận thức ngôn ngữ học mà người ta 
có những cách phân chia và gọi tên các chức năng xã 
hội của ngôn ngữ một cách khác nhau. Có thể chia 
các quan niệm về mặt chức năng ngôn ngữ thành 3 
thời kì lớn sau đây: Thời kỳ của cấu trúc luận; Thời 
kỳ hậu cấu trúc luận; Thời kỳ của chủ nghĩa chức 
năng và ngôn ngữ học xã hội. Để đáp ứng được các 
nhu cầu giao tiếp của xã hội, loài người đã tạo ra và 
thiết lập rất nhiều các hệ thống tín hiệu khác nhau 
bên cạnh hệ thống tín hiệu ngôn ngữ. Có những hệ 
thống tín hiệu có thể vượt qua các biên giới quốc gia, 
các ranh giới của thể chế chính trị để phục vụ loài 
người. Tính chọn lọc cao như vậy là xa lạ với ngôn 
ngữ từng tộc người (ngôn ngữ tự nhiên không phân 
biệt giới tính, tuổi tác, địa vị xã hội, trình độ học 
vấn… mà phục vụ cộng đồng một cách vô tư.

Nghĩa thứ hai của vạn năng là nghĩa về chất 
lượng của phương tiện giao tiếp. Ngôn ngữ có thể 
chuyển tải được tất cả các nội dung thông tin khác 
nhau mà người nói có nhu cầu từ việc bộc lộ cảm 
xúc, thái độ của người nói đến những nhu cầu tinh 
tế về tình cảm; đến những nhu cầu về khuyến lệnh 
của người nói với người nghe, đến những nhu cầu 
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về trao đổi các kinh nghiệm chinh phục thiên nhiên 
hoặc truyền bá tri thức. Trong khi đó, những phương 
tiện khác chỉ đáp ứng được một phần nào đó rất nhỏ 
những nhu cầu về bộc lộ và giao tiếp của con người. 
Tóm lại, ngôn ngữ là một phương tiện giao tiếp vạn 
năng. Bởi vì, về mặt số lượng ngôn ngữ phục vụ 
đông đảo các thành viên trong cộng đồng, về mặt 
chất lượng ngôn ngữ giúp cho các thành viên trong 
cộng đồng có thể bộc lộ hết các nhu cầu giao tiếp.
2.2. Tính ứng dụng của ngôn ngữ trong giảng dạy 
môn Đối chiếu ngôn ngữ

 Thứ nhất, nhu cầu mượn từ. Hành động mượn từ 
có thể chẳng có lí do gì chính đáng, chẳng đáp ứng 
một nhu cầu thực sự nào về ngôn ngữ, mà nhiều khi, 
chỉ là biểu hiện của ý thức không tôn trọng, không 
nghiêm túc đối với ngôn ngữ của dân tộc. Ở đâu cũng 
có sự tình này. Ở ta, rõ ràng là có khi đã như như 
thế. Thực ra, cái cớ lúc đầu là chưa có sẵn từ trong 
bản ngữ để đáp ứng ngay một nội dung mới, còn có 
tính chất ngoại. Ví dụ, chừng nửa thế kỉ trước, cái xe 
đạp là một trường hợp như thế và có người đã gọi nó 
là “tự hành xa” ví dụ này đáng chú ý, vì trước đây có 
một số người thông tiếng Hán hễ gặp một nội dung 
mới từ phương Tây đến (đặc biệt là khái niệm trừu 
tượng về văn hoá, chính trị… nhưng cả khi là sự vật 
cụ thể cũng thế) thì một mặt, cự tuyệt chất liệu Pháp; 
mặt khác cũng không chịu tìm chất liệu Việt mà sẵn 
sàng dùng ngay chất liệu Hán, tức Hán Việt. Điều 
này có nguyên nhân lịch sử trong quá trình tiếp xúc 
quá dài giữa tiếng Việt và “chữ Hán”, tức là dạng 
ngôn ngữ viết của tiếng Hán được tiếp tục dùng ở 
Việt Nam, từ khi nước ta thoát khỏi ách thống trị 
của Trung Hoa. Sự tình ấy đã ảnh hưởng khá rõ đến 
trạng thái chung của từ vựng tiếng Việt. Trong ngôn 
ngữ của người Việt Nam, sau này từ “Tự hành xa” 
được thay thế bằng từ “Xe đạp”. Hoặc từ mượn gốc 
Pháp cũng được thay thế từ “fri-gi-de” cũng được 
thay thế bằng từ “Tủ lạnh”. Những ví dụ trên đây về 
sự thay thế từ mượn bằng từ Việt chứng tỏ rằng bản 
ngữ là một nguồn chất liệu hình thức để thay thế, và 
xu hướng sử dụng chất liệu đó, một cách triệt để và 
sáng tạo, có ý nghĩa và tác dụng quan trọng trong sự 
chuẩn mực hoá bản ngữ. Tuy vậy, những thí dụ như 
thế trong tiếng Việt còn cho thấy là, tự khi mượn nó 
tới khi không mượn nữa, tức là tới khi thay thế được 
từ mượn bằng bản ngữ, thường là có thời gian, để nội 
dung đủ mức đi sâu vào đời sống và để tìm ra hình 
thức bản ngữ đáp ứng nội dung đó một cách đáng hài 
lòng. Cho nên, trong hành động mượn từ, và thái độ 
tiếp tục dùng từ mượn, còn phải thấy rằng có trường 
hợp, nhu cầu là thực sự.

Thường có hai nhu cầu chính: nhu cầu định danh 
chính xác và nhu cầu gợi cảm. Tất nhiên, hoàn toàn 
không có căn cứ để nói rằng từ bản ngữ không đủ 
sức đáp ứng nhu cầu định danh chính xác. Tuy vậy, 
có những trường hợp, những phạm vi, khi nội dung 
có tính chất đặc biệt thì mượn, do chỉ có một nghĩa 
nên đáp ứng được tốt nhất đòi hỏi phải gọi tên cái 
nội dung ấy mà không gây ra lẫn lộn. Vì vậy, đối với 
thuật ngữ thì giá trị định danh chính xác mà nó phải 
có là một yêu cầu cần đặt lên hàng đầu. Điều mà các 
nhà khoa học trong các ngành khoa học tự nhiên, 
khoa học kĩ thuật và khoa học xã hội đều muốn 
tránh, là tình trạng một khái niệm được định danh 
bằng những từ khác nhau, và một từ dùng để định 
danh những khái niệm không giống nhau. Cho nên, 
một mặt, nhà khoa học không thể không thấy yêu cầu 
của xã hội là không làm cho ngôn ngữ khoa học trở 
thành một thứ ngôn ngữ quá tách biệt khỏi ngôn ngữ 
chung của dân tộc. Mặt khác, xã hội cũng không thể 
không thấy yêu cầu của nhà khoa học là chớ gây ra, 
bằng một quan niệm quá dễ dãi về thuật ngữ, những 
sự hiểu lầm có thể ảnh hưởng không tốt đến sự phát 
triển của khoa học. Trong tình hình hiện nay, ngành 
khoa học nào cũng có trình độ chuyên môn hoá sâu 
của nó cho nên tiếng nói quyết định trong việc xây 
dựng hệ thống thuật ngữ của mỗi ngành nói chung, 
và nói riêng, việc nên hay không nên dùng từ mượn, 
thay thế hay không thay thế từ mượn bằng từ của 
bản ngữ cần được dành cho các nhà khoa học của 
mỗi ngành. Tất nhiên, các nhà khoa học nên có sự cố 
gắng nhìn đến các nguyên tắc chuẩn mực hoá ngôn 
ngữ, trong khuôn khổ chuẩn mực hoá từ vựng.

Giá trị định danh chính xác của thuật ngữ, hiện 
nay, cũng có ý nghĩa quốc tế. Một trong các hoạt 
động của Hội thuật ngữ học quốc tế là thu thập thuật 
ngữ mới, của một số thứ tiếng trên thế giới (trong 
đó có tiếng Việt) để so sánh và phát hiện những hiểu 
lầm có thể sinh ra giữa các nhà khoa học ở những 
nước khác nhau nhưng hoạt động trong cùng một 
ngành. Tuy vậy, ở bình diện quốc tế, vấn đề thống 
nhất hoá hay quốc tế hoá thuật ngữ lại có một khía 
cạnh tư tưởng đáng chú ý là một số nước đã đi những 
bước trước trong một ngành khoa học nhất định, có 
ý muốn dùng thuật ngữ của nước mình là cái cơ sở 
cho thuật ngữ của những nước khác. Về nhu cầu gợi 
cảm, cũng cần thấy rằng không phải chỉ từ mượn có 
khả năng đáp ứng, mà trái lại, ưu thế ở mặt này nói 
chung thuộc về từ bản ngữ. Nhưng thế nào là sự gợi 
cảm của từ. Có thể tạm nói rằng từ mà có sức gợi 
cảm là khi mà ngoài chức năng định danh, nó còn có 
thể tạo nên những mối liên hệ đặc biệt giữa ý thức 
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với thực tế, trong một hoàn cảnh nhất định. Như vậy, 
nhu cầu gợi cảm một từ cũng có thể xem là nhu cầu 
về phong cách ngôn ngữ, và cũng có thể nhận thấy 
rằng trong những hoàn cảnh nhất định, từ mượn cũng 
có tác dụng riêng.

Thứ hai, chuẩn mực hoá ngôn ngữ và văn hoá 
mới, con người mới. Đây là vấn đề về quan điểm tư 
tưởng và quan điểm chính sách trong công tác chuẩn 
mực hoá ngôn ngữ nói chung. Trước tiên, cần chú ý 
tới một sự tổng kết của lịch sử: kẻ bành trướng tràn 
tới đâu là đem theo ngôn ngữ của chúng tới đó làm 
công cụ thống trị; và kẻ bị thống trị đấu tranh bảo 
vệ bản ngữ là góp phần rất quan trọng vào cuộc đấu 
tranh vì độc lập, tự do của đất nước. Tiếng Việt là một 
chứng minh cho thực tế lịch sử đó và cho tinh thần 
đấu tranh của dân tộc ta. Cho nên, hiện nay cũng như 
trong tương lai “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” 
là một công tác luôn luôn có ý nghĩa chính trị sâu sắc, 
vì bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc là nhiệm vụ lâu 
dài của nhân dân ta.

Nhưng trong ngôn ngữ học, cũng đã đi tới một sự 
tổng kết như sau: ngôn ngữ tồn tại, hành chức, và do 
đó phát triển trên cái nền xã hội của nó là nơi đã diễn 
ra, trong những điều kiện lịch sử nhất định, các quá 
trình tiếp xúc dân tộc, văn hoá và ngôn ngữ phức tạp 
và phong phú trên cái thế có thể là bất bình đẳng mà 
cũng có thể là bình đẳng giữa các dân tộc. Cho nên, 
không có dân tộc nào là một cộng đồng ngôn ngữ 
và văn hoá thuần khiết, tự túc, tự mãn; và không có 
ngôn ngữ nào phát triển chỉ với chất liệu của mình 
mà còn với chất liệu tiếp nhận của ngôn ngữ khác 
trong quá trình tiếp xúc, lịch sử của tiếng Việt cũng 
rõ là như vậy. Trong những điều kiện lịch sử trước 
kia của đất nước, tiếng Việt đã trải qua cả nghìn năm 
tiếp xúc với tiếng Hán; rồi sau đó, lại tiếp xúc với 
tiếng Pháp. Hậu quả là trong trạng thái hiện nay, nó 
có ba thành phần chất liệu: chất liệu vốn của nó, chất 
liệu tiếp nhận của tiếng Hán và chất liệu tiếp nhận 
của tiếng Pháp. Cái đáng chú ý là tuy mức độ thâm 
nhập của tiếng Hán đã khá là sâu, nhưng vẫn tồn tại 
ranh giới giữa các chất liệu Việt và Hán. Còn đáng 
chú ý nữa là tiếng Pháp đại diện cho một loại hình 
ngôn ngữ, kể cả chữ viết, rất khác, và một loại hình 
văn hoá cũng rất khác: sự tiếp xúc với tiếng Pháp là 
một biến động lớn diễn ra chưa đủ lâu trong quá trình 
phát triển của tiếng Việt.

Những cái đặc biệt ấy về tiếng Việt khiến cho tính 
chất thuần nhất cấu trúc của các chất liệu khác nhau 
đó không phải là cái hễ muốn có là có được ngay, 
nên thừa nhận rằng tính chất thuần nhất ấy, như sẽ 

nói sau, là cái có khi có, có khi không, và nên xem 
xét ảnh hưởng của tình hình ấy đối với người bản 
ngữ là chúng ta, tức là xem xét mặt tâm lí và xã hội 
của một quá trình tiếp xúc ngôn ngữ có tính chất đặc 
biệt như vậy. Nhưng nếu chưa nói riêng đến cái đặc 
biệt mà chung, cũng cần thấy rằng hiện tượng tiếp 
xúc ngôn ngữ diễn ra là diễn ra ở những con người 
trong xã hội. Xuất phát từ đặc điểm, chức năng, kết 
cấu và tính ứng dụng của ngôn ngữ trong đời sống xã 
hội. Một lần nữa đã khẳng định cho chúng ta rằng, 
ngôn ngữ bắt nguồn từ hiện thực của đời sống xã hội, 
phục vụ cho mọi hoạt động của xã hội, được sinh ra 
từ xã hội bởi chính quá trình lao động sản xuất. Vì 
vậy, ngôn ngữ không phải là một hiện tượng tự nhiên 
cũng không phải là một hiện tượng cá nhân, nó phải 
là một hiện tượng xã hội.
3. Kết luận

 Trong lịch sử tiếng Việt và lịch sử văn hoá Việt 
Nam, chúng ta nhận thấy cái bản lĩnh như vậy ở 
những người như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du của Hồ 
Chí Minh. Bản lĩnh ấy là phần rất quý báu trong cái 
mẫu về con người Việt Nam, trên đất nước Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển, trong sự tiếp 
xúc ngôn ngữ và tiếp xúc văn hoá ngày càng rộng 
mở, một cách sinh động hơn, phong phú hơn với thế 
giới, với loài người, trên thế bình đẳng và hợp tác. 
Thiết nghĩ phải với quan điểm về hướng phát triển 
đó của xã hội mới, văn hoá mới, con người mới Việt 
Nam, mà suy nghĩ về hướng phát triển của tiếng Việt, 
và về các nguyên tắc chuẩn mực hoá tiếng Việt ở một 
giai đoạn mới của sự nghiệp cách mạng. Treong quá 
trình giảng dạy môn đối chiếu ngôn ngữ, đối với mỗi 
giảng viên khi giảng và vận dụng các ví dụ về ngôn 
ngữ của đời sống xã hội cũng cần có sự linh hoạt, phù 
hợp giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, tránh ví dụ 
lai căng ngôn ngữ, mượn từ có thể làm cho người học 
hiểu sai ý định truyền tải và nội dung của từ đem lại.
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